
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 12/2023/HS-GĐT 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh gồm có: 

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Thiện 

           Các Thẩm phán:                         ông Quảng Đức Tuyên 

                                                              ông Phan Thanh Tùng 

- Thư ký phiên tòa: bà Trương Thị Cẩm Linh - Thẩm tra viên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Hồ Sỹ Hoàn - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

1. Chềnh A S, sinh năm 1978 tại tỉnh Đồng Nai; cư trú tại: B Hồ N, khu 

phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học 

vấn: lớp 6/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Chềnh A C, sinh năm 1947 (đã chết) và bà Sỳ A N, sinh năm 

1950; có vợ là Trần Thị H, sinh năm 1978; có 02 con (con lớn sinh năm 2000, 

con nhỏ sinh năm 2011); tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp cấm đi 

khỏi nơi cư trú từ ngày 13/5/2020. 

2. Đỗ Lai Hồng P, sinh năm 1997 tại tỉnh Đồng Nai; cư trú tại: ấp A G, 

xã B, thành phố L, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: sinh viên; trình độ học vấn: lớp 

12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Đỗ Lai H1, sinh năm 1957 và con bà Đào Thị C1, sinh năm 1960; bị 

cáo là con nhỏ nhất trong gia đình có 03 anh em; tiền án, tiền sự: không; bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/5/2020. 
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Người bị hại: ông Nguyễn Anh Đ; địa chỉ: tổ A, khu phố E, phường X, 

thành phố L, tỉnh Đồng Nai. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Ngày 23/02/2020, tại nhà của Chềnh A tại số B, Hồ N, tổ A, khu phố E, 

phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai, do nghi ngờ ông Nguyễn Văn Đ1 có hành 

vi tiểu tiện trước nhà của S nên Đỗ Lai Hồng P và S có xảy ra cự cãi với ông Đ1. 

Sy vào nhà lấy cây gậy bằng gỗ, ông Đ1 cũng chạy vào nhà lấy cây chỉa và cầm 

cây rựa đưa cho anh Trần Văn M (bạn ông Đ1). S và anh M lao vào đánh nhau làm 

cây gỗ bị gãy, cây rựa cũng bị gãy phần lưỡi sắt. Sau đó, S ném phần cây gỗ còn lại 

về phía anh M làm anh M bị thương nhẹ ở cánh tay rồi Sy tiếp tục bỏ chạy qua bên 

kia đường thì bị trượt chân ngã xuống đất. Thấy vậy, ông Đ1 dùng cây chỉa đâm 01 

cái trúng vào tay phải của S; Sy liền đứng dậy, giật cây chỉa và giằng co với ông 

Đ1, còn anh M chạy vào nhà ông Đ1 lấy 01 cái bát bằng sứ ném về phía S và ông 

Đ1 nhưng không trúng ai rồi trốn trong nhà. Sau đó, S giật được cây chỉa và hất 

ông Đ1 ngã xuống đất. Lúc này, S và P cùng xông vào đánh ông Đ1, P dùng khúc 

cây đánh 02 cái vào người ông Đ1, S dùng cây chỉa đánh 01 cái trúng vào đầu của 

ông Đ1 gây chảy máu nên ông Đ1 vùng dậy, bỏ chạy vào trong nhà, P đuổi theo 

đến giữa đường thì dừng lại.  

Theo Kết luận giám định pháp y số 0201/TgT/2020 ngày 24/3/2020 và Kết 

luận giám định bổ sung số 0294/TgT/2020 ngày 21/4/2020 của Trung tâm Pháp 

y tỉnh Đ, ông Nguyễn Anh Đ bị tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định với tỷ 

lệ 60% với các dấu hiệu chính: máu tụ ngoài màng cứng thái dương trái, lún sọ 

trán, trần hốc mắt trái; nứt sọ trán thái dương bên trái, gãy thành xoang trán trái, 

gãy thành xoang hàm trái, gãy thành ngoài ổ mắt trái, sẹo nằm ngoài chân tóc 

vùng trán trái, sẹo nằm trong chân tóc vùng trán trái; gãy xương sườn số 9 và số 

10 bên trái; vật gây thương tích là vậy tày. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2021/HS-ST ngày 20/4/2021, Tòa án 

nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai áp dụng điểm a khoản 1, điểm 

c khoản 3 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 

và Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử 

phạt Chềnh A 04 năm 06 tháng tù, Đỗ Lai Hồng P 02 năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, 

biện pháp tư pháp và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Trong thời hạn luật định, bị hại Nguyễn Anh Đ kháng cáo đề nghị tăng 

hình phạt đối với Đỗ Lai Hồng P và xin giảm hình phạt đối với Chềnh A. Sau 

đó, ông Đ thay đổi kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản sơ thẩm 

để điều tra lại vì cho rằng bỏ lọt những đồng phạm khác và hành vi của các bị 

cáo phạm tội “Giết người”. Chềnh A S kháng cáo xin giảm hình phạt, Đỗ Lai 
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Hồng P kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 323/2021/HS-PT ngày 23/12/2021, 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Chềnh 

A S1 và bị hại Nguyễn Anh Đ, giữ nguyên quyết định của bản án hình sự sơ 

thẩm đối với Chềnh A S1; chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đỗ Lai Hồng P, sửa 

phần quyết định về hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm đối với Đỗ Lai Hồng 

P, xử phạt Đỗ Lai Hồng P 02 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho 

hưởng án treo. Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm còn quyết định về án phí và 

hiệu lực của bản án sơ thẩm. 

  Sau khi xét xử phúc thẩm, ông Nguyễn Anh Đ có đơn đề nghị Chánh án 

Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị theo thủ tục 

giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm và bản án hình sự sơ thẩm nêu 

trên vì cho rằng hành vi của các bị cáo có dấu hiệu phạm tội “Giết người”. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 16/2022/KN-HS ngày 

27/12/2022, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 323/2021/HS-PT ngày 28/12/2021 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bản án hình sự sơ thẩm 37/2021/HS-ST ngày 

20/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đề nghị 

Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

giám đốc thẩm hủy 02 bản án nêu trên để điều tra lại vụ án theo đúng quy định 

của pháp luật. 

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận toàn bộ 

kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 23/02/2020, tại số nhà B Hồ N, thuộc tổ 

A, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai, Chềnh A dùng cây xỉa 

bằng sắt đánh anh Nguyễn Anh Đ 01 cái theo hướng từ trên xuống trúng vào 

vùng đầu của anh Đ, Đỗ Lai Hồng P dùng khúc cây đánh vào người anh Đ. Hậu 

quả làm anh Đ bị lún sọ trán, trần hốc mắt trái, nứt sọ trán thái dương bên trái 

dài, gãy thành xoang trán trái, gãy thành xoang hàm trái, gãy thành ngoài ổ mắt 

trái….tổn thương cơ thể do thương tích gây nên cho anh Đ tỷ lệ là 60%, vật gây 

thương tích là vật tày.  

[2] Theo Kết luận giám định pháp y số 0201/TgT/2020 ngày 24/3/2020 

thì vết thương của bị hại Đ có đến 08 vết thương vùng đầu. Trong đó, có vết 

thương “lún sọ trán”, “nứt sọ trán”…; tỷ lệ thương tật là 60%. Hành vi của các 

bị cáo dùng cây gỗ, cây chỉa sắt đánh bị hại, hậu quả chết người chưa xảy ra 

nhưng là hành vi đặc biệt nguy hiểm, khả năng tước đoạt trái phép tính mạng bị 

hại cao. Hành vi đó thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm tội “Giết người”. Tuy 
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nhiên, Tòa án nhân dân 02 cấp tỉnh Đồng Nai xét xử các bị cáo về tội “Cố ý gây 

thương tích” là chưa đánh giá đúng tính chất đặc biệt nghiêm trọng hành vi 

phạm tội, dẫn đến việc áp dụng pháp luật không đúng. Do đó, chấp nhận kháng 

nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy 

toàn bộ Bản án hình sự phúc thẩm số 323/2021/HS-PT ngày 28/12/2021 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Đồng Nai và toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm 37/2021/HS-ST 

ngày 20/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để 

điều tra lại. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391, Điều 395 Bộ luật Tố 

tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 16/2022/KN-HS 

ngày 27/12/2022 của Chánh án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hủy toàn bộ Bản án hình sự phúc thẩm số 323/2021/HS-PT ngày 

28/12/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai và toàn bộ Bản án hình sự sơ 

thẩm 37/2021/HS-ST ngày 20/4/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai để điều tra lại. 

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật. 

4. Tạm giam Chềnh A S1 kể từ ngày ban hành quyết định giám đốc thẩm 

cho đến khi Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý 

lại vụ án. 

5. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- Chánh án TANDCC tại Tp. HCM (để b/c); 

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh (kèm hồ sơ vụ án);  

- TAND tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND tỉnh Đồng Nai; 

- TAND thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; 

- VKSND thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; 

- Cơ quan thi hành án hình sự - Công an thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai; 

- Chi cục THADS thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; 

- UBND phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai; 

- UBND xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; 

- Người bị kết án;  

- Người bị hại; 

- Z30A-K1, Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai (02 bản, giao bị 

cáo 01 bản). 

- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (TTCL). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thiện 
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